
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng  Lớp Mẫu Giáo 

         Tên:        

         Ngày:      

 

Sơ Đồ Gia Hệ: 
Gia Đình Em 

 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anh 

bà nội ông nội 

ba 

(grandmother)  (grandfather)  

bà ngoại ông ngoại 

(mom) 
mẹ 

(grandfather)  (grandmother)  

bác cậu dì bác cô chú 

chị 
 

em gái em trai 

(uncle) (uncle) 
(aunt) (uncle) 

(aunt) 
(aunt) 

(dad) 

(older sister) (older bother) tôi, em, con, mình 
(me) 

(younger sister) (younger brother) 


